
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số      /CV-TTYT ngày      /11/2025) 

 

TT Danh mục sửa chữa, bảo dưỡng Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I. Hệ thống khí nén (02 máy) 

1  Lọc gió Cái 02  

2  Lọc dầu Cái 02  

3  Lọc tách dầu Cái 02  

4  Dầu Lít 18  

5  Đại tu đầu nén  Bộ 01  

6  Dây curoa Sợi 04  

7  Sửa chữa, thay thế thiết bị tủ điện máy nén khí Bộ 02  

8  Sửa chữa thay thế biến áp 100VA Bộ 02  

II. Hệ thống sấy khí (01 máy)   

1  Lọc đường ống Bộ 04  

2  Hạt hút ẩm  Kg 75  

3  Van điện từ máy sấy hạt hút ẩm Cái 02  

III. Hệ thống chân không (02 máy) 

1  Lọc dầu Cái 02  

2  Lọc tách dầu Cái 04  

3  Dầu Lít 18  

4  Sửa chữa thay thế biến áp 50VA Bộ 02  

5  Sửa chữa thay thế biến áp 300VA Bộ 01  
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